
Chủ Đề 2: BẢN THÂN 
Thời gian thực hiện: 3 tuần (Từ ngày 07 đến ngày 25 tháng 10 năm 2024) 

KẾ HOẠCH TUẦN 1: BÉ LÀ AI 
Thời gian thực hiện từ ngày 07 đến ngày 11  tháng 10 năm 2024 

Các hoạt động giáo dục. 

Thứ Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Các 
hoạt 
động 

GDPTTM GDPTTC GDPTNT GDPTTCKN&XH GDPTNN 

Đón trẻ, 
chơi, thể 

dục 
sáng 

- Đón trẻ vào lớp nhẹ nhàng, thân mật, dạy trẻ chào người thân, hướng dẫn trẻ cất đồ 
dùng cá nhân vào đúng nơi quy định. 
- Trò chuyện với bạn ;  
- Chơi với các đồ chơi trong lớp 
- Thể dục sáng: Tập với  bài “Thật đáng yêu”( theo Kế hoạch TDBS)  

Hoạt 
động 
học 

DH:  Tập rửa 
mặt 
- NH: khúc hát 
đôi bàn tay 

VĐCB: đi thay 
đổi tốc độ theo 
hiệu lệnh  

Ghép tương 
úng 1-1 

Giới thiệu về mình  
(Họ tên ,tuổi ,ngày 
sinh ,người 
thân,địa chỉ) 

Kể chuyện : 
Thỏ trắng biết 
lỗi 

Chơi 
ngoài 
trời 

- Đi dạo, quan sát cây, đồ chơi ngoài trời. 
- Chơi trò chơi DG:  “Kéo cưa lừa xẻ” “Chi chi chành chành” “lộn cầu vồng”, ... - 
TCVĐ: “Mèo đuổi chuột” Đổi đồ chơi cho bạn, Bé với cái bóng của mình, Tạo dáng, 
Đuổi bóng.... 
- Chơi với phấn, sỏi, lá.  
- Phối hợp các nguyên vật liệu thiên nhiên để tạo ra đồ chơi (từ cỏ, rơm, lá cây, sỏi...) 

Chơi, 
hoạt 

động ở 
các góc 

- Góc chơi lắp ghép xây dựng:  Dựng mô hình ngôi nhà của bé, Cửa hàng bán các loại 
hoa, hàng thức phẩm 
- Góc chơi phân vai: Chơi Bệnh viện cho các thú nhồi bông, Nấu ăn, Bán hàng 
- Góc nghệ thuật: Múa hát vận đồng theo nhạc, đọc thơ. Chơi đóng kịch, sử dụng từ 
ngữ biểu cảm về chủ đề. Múa hát nội dung liên quan đến chủ đề ,tranh thơ, tranh ảnh 
chủ đề, vễ tô màu khuân mặt bé… 
- Góc chơi trò chơi học tập: Chọn tranh, lô tô về bộ phận của cơ thể 
 .Đếm đến 3, tạo nhóm có 3 đối tượng 
- Góc sách/ thư viện: Chọn xem sách, tranh, truyện lô tô về bộ phận của cơ thể 
- Góc tạo hình: Nặn, vẽ, tô màu. Vẽ một số đồ chơi trong trường; Chơi lô tô; vẽ khuân 
mặt bé. Tô màu tranh‘‘Bản Thân’’  

Ăn, ngủ - Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn 
- Rèn kĩ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau miệng sau 
khi ăn. 
- Nhắc nhở trẻ ăn uống gọn gàng sạch sẽ, không làm rơi vãi thức ăn 

Chơi, 
hoạt 
động 
theo ý 
thích 

- Chơi trò choi đánh răng, . 
-Thơ đi nắng. 
-Vẽ thêm các bộ phận còn thiếu trên khuân mặt bé gái và tô màu theo ý thích. 
- Dạy trẻ không chơi những trò chơi có thể gây nguy hiểm. 
- Vệ sinh tự phục vụ 

Trẻ 
chuẩn 

bị ra về 
và trả 

trẻ 

- Dọn dẹp đồ chơi. 
- Nhắc nhở, hỗ trợ trẻ chuẩn bị đồ dùng cá nhân và ra về  
- Trẻ sử dụng các từ như: “chào cô” “chào các bạn” 



KẾ HOẠCH TUẦN II: CÁC GIÁC QUAN VÀ CÁCH BẢO VỆ CÁC GIÁC QUAN 
Thời gian thực hiện từ ngày 14 đến ngày 18  tháng 10 năm 2024 

. Các hoạt động giáo dục. 
Thứ Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Các hoạt 
động  

GDPTTM GDPTTC GDPTNT 
GDPTTCKN&

XH 
GDPTNN 

Đón trẻ, 
chơi, thể 
dục sáng 

- Đón trẻ vào lớp nhẹ nhàng, thân mật, dạy trẻ chào người thân, hướng dẫn trẻ cất 
đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định. 
- Trò chuyện với bạn ;  
- Chơi với các đồ chơi trong lớp 
- Thể dục sáng: Tập với  bài “Thật đáng yêu” 
( theo Kế hoạch TDBS)  

Học 

DH: Em lên 
bốn 
VĐTN; Bé 
quét nhà 
- TCÂN: Ai 
nhanh nhất 

- BTPTC: Tập với 
bài “Thật đáng yêu” 
-VĐCB:  đi khụyu 
gối 
-TCVĐ : Cáo và thỏ  

So sánh chiều 
dài của 2 đối 
tượng 

- STEAM 
Khám phá các 
giác quan 

Thơ: Đôi 
tay bé ( 
Nguyễn 
Thanh 
Nhã) 

Chơi 
ngoài trời 

- Đi dạo, quan sát cây, đồ chơi ngoài trời. 
- Chơi trò chơi DG:  “Kéo cưa lừa xẻ” “Chi chi chành chành” “lộn cầu vồng”, ... 
- TCVĐ: “Cáo và thỏ”, Đổi đồ chơi cho bạn, Bé với cái bóng của mình, Tạo dáng, 
Đuổi bóng.... 
- Chơi với phấn, sỏi, lá.  
- Phối hợp các nguyên vật liệu thiên nhiên để tạo ra đồ chơi (từ cỏ, rơm, lá cây, 
sỏi...) 

Chơi, hoạt 
động ở các 
góc 

- Góc chơi lắp ghép xây dựng: Xây nhà, xếp đường về nhà bé 
- Góc chơi phân vai: Chơi làm cô giáo.Bệnh viện cho các thú nhồi bông 
- Góc nghệ thuật: Múa hát vận đồng theo nhạc, đọc thơ. Chơi đóng kịch, sử dụng 
từ ngữ biểu cảm về chủ đề. Múa hát nội dung liên quan đến chủ đề ,tranh thơ, 
tranh ảnh chủ đề… 
- Góc học tập: So sánh sự khác nhau và giống nhau của hình vuông và hình chữ 
nhật 
- Góc sách/ thư viện: Chọn xem sách, tranh, kể chuyện theo tranh 
- Góc tạo hình: Nặn, vẽ, tô màu. Vẽ một số đồ chơi trong trường; Chơi lô tô; vẽ 
khuân mặt bé. Tô màu tranh‘‘Bản Thân’’  
-  Hạt giống, khay xốp, dụng cụ làm vườn. 
- Trẻ sử dụng bút sáp tô màu tranh Bản Thân 

Ăn, ngủ - Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn 
- Rèn kĩ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau miệng 
sau khi ăn. 
- Nhắc nhở trẻ ăn uống gọn gàng sạch sẽ, không làm rơi vãi thức ăn  

Chơi, hoạt 
động theo 
ý thích 

- Chơi ở cá góc theo ý thích, . 
- Chơi trò chơi :đội nào nhanh 
- Nghe đọc thơ đôi tay bé 
- Vẽ bánh hình vuông hình chữ nhật 
- Lao động tự phục vụ 

Trẻ chuẩn 
bị ra về và 
trả trẻ 

- Dọn dẹp đồ chơi. 
- Nhắc nhở, hỗ trợ trẻ chuẩn bị đồ dùng cá nhân và ra về  
- Trẻ sử dụng các từ như: “chào cô” “chào các bạn” 



KẾ HOẠCH TUẦN 3: NHỮNG MÓN ĂN BÉ THÍCH 
Thời gian thực hiện từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 10 năm 2024 

 

Thứ Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Các hoạt 
động 

GDPTTM GDPTTC GDPTNT 
GDPTTCK

N&XH 
GDPTNN 

Đón trẻ, 
chơi, thể 
dục sáng 

- Nhắc trẻ chào người thân, tự xếp đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.  
- Cho trẻ chơi ở các góc theo ý thích.  
- Thể dục sáng: Tập với nhạc bài hát “ Thật đáng yêu” theo Kế hoạch TDBS 

Học 

STEAM 
làm khẩu 
trang giấy 

BTPTC: Tập với 
bài “Thật đáng 

yêu” 

-VĐCB: Đi bằng 
mũi bàn chân 

- Trò chơi: Ai ném 
xa nhất 

Tôi và bạn 
giống nhau 

như thế nào? 
Tôi có gì 
khác bạn 

Nhận biết 
1 số thực 
phẩm và 
món ăn 

quen thuộc 

Kể chuyện: 
Gấu con bị 
đau răng 

Chơi 
ngoài trời 

- Cho trẻ đi dạo, trò chuyện về thời tiết, cảm nhận của trẻ về thời tiết.  
- Quan sát trang phục của bé, quan sát đôi dép, cái bàn chải đánh răng, cái áo 
thu đông dài tay,  
- Trò chơi vận động: Kéo co, đuổi bóng, .  
- Trò chơi dân gian: tập tầm vông, kéo cưa lừa xẻ, mèo đuổi chuột, ô ăn quan. 
- Trò chơi tự do với lá, phấn, vẽ tự do, chơi với bóng, hột hạt.  

Chơi, 
hoạt động 
ở các góc 

- Góc xây dựng: Xây nhà, xếp đường về nhà bé 
- Góc phân vai: Bác sỹ, cô giáo 
- Góc nghệ thuật: Vẽ đồ chơi; Múa hát nội dung liên quan đến chủ đề 
- Góc học tập: Chơi lô tô; vẽ khuôn mặt bé 
- Góc thư viện: xem tranh thơ, tranh ảnh chủ để bản thân 
- Góc thiên nhiên: Gieo hạt, theo dõi sự nảy mầm của hạt, chăm sóc cây xanh 

Ăn, ngủ 

- Trẻ biết sử dụng các từ như mời cô, mời bạn, cám ơn, xin lỗi trong giao tiếp. 
(MT62) 
- Trẻ biết “mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn 
- Trẻ biết được một số thực phẩm cùng nhóm: Thịt, cá…có nhiều chất đạm, rau 
quả chín có nhiều vi ta min..  
-Trẻ nói được tên một số món ăn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản: Rau có 
thể luộc, gạo nấu cơm, thịt kho, rán, luộc… 
- Trẻ sử dụng bát, thìa cốc đúng cách  
- Trẻ thực hiện được một số việc đơn giản như rửa tay đúng cách trước và sau khi 
ăn, sau khi đi vệ sinh, lau miệng sau khi ăn, ăn uống gọn gàng sạch sẽ, không làm 
rơi vãi thức ăn, biết đi vệ sinh đúng nơi quy định.  
- Lưu ý một số trẻ ăn chậm, ăn ít (nhắc nhở, động viên trẻ ăn nhanh hơn và ăn hết 
xuất ăn) 

Chơi, 
hoạt động 

theo ý 
thích 

- Trò chơi: Tay trái, tay phải của bé 
- Chơi ở các góc theo ý thích 
- Bé chăm sóc vườn cây 
- Nghe kể chuyện “Gấu con bị đau răng” 
- Bé làm trực nhật 

Trẻ chuẩn 
bị ra về 

và trả trẻ 

- Dọn dẹp đồ chơi.  
- Nhắc nhở, hỗ trợ trẻ chuẩn bị đồ dùng cá nhân và ra về  
- Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “chào cô” “chào các bạn” 


